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PHỤ LỤC 2 

BẢNG TỔNG HỢP VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ ĐÁP ỨNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-UBND ngày …… tháng 10 năm 2026 của UBND phường Điện Bàn Đông) 

 

Vị trí Mầm non Tiểu học THCS 

Nếu có bằng 

Đại học Sư 

phạm 

Giáo vụ — 

- Cao đẳng sư phạm trở 

lên hoặc cao đẳng trở 

lên chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí giáo 

vụ 

- Hoàn thành chương 

trình bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn phù hợp với 

chức danh nghề nghiệp 

giáo vụ 

- Cao đẳng sư phạm trở lên 

hoặc cao đẳng trở lên chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí 

giáo vụ 

- Hoàn thành chương trình bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn phù 

hợp với chức danh nghề 

nghiệp giáo vụ 

Bổ sung bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ theo quy 

định 

Tư vấn 

học sinh 
— 

- Đại học trở lên chuyên 

ngành tâm lý học, công 

tác xã hội, xã hội học 

hoặc đào tạo giáo viên 

phù hợp với cấp học. 

- Hoàn thành chương 

trình bồi dưỡng theo 

- Đại học trở lên chuyên 

ngành tâm lý học, công tác xã 

hội, xã hội học hoặc đào tạo 

giáo viên phù hợp với cấp 

học. 

- Hoàn thành chương trình bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn phù 

Được đào tạo 

GV phù hợp 

cấp học + bồi 

dưỡng tư vấn 

học sinh 
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tiêu chuẩn phù hợp với 

chức danh nghề nghiệp 

tư vấn học sinh 

hợp với chức danh nghề 

nghiệp tư vấn học sinh 

Hỗ trợ 

GD 

người 

khuyết 

tật 

— 

Trình độ Cao đẳng trở 

lên chuyên ngành hỗ trợ 

giáo dục người khuyết 

tật  hoặc thuộc nhóm 

ngành phù hợp (giáo 

viên, giáo dục đặc biệt, 

tâm lý học, công tác xã 

hội, sức khỏe) 

Trình độ Cao đẳng trở lên 

chuyên ngành hỗ trợ giáo dục 

người khuyết tật  hoặc thuộc 

nhóm ngành phù hợp (giáo 

viên, giáo dục đặc biệt, tâm lý 

học, công tác xã hội, sức 

khỏe) 

ĐHSP + 

chương trình 

bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp hỗ 

trợ giáo dục 

người khuyết 

tật 

Quản trị 

công sở 
— 

- Có trình độ theo vị trí 

việc làm được phê duyệt 

và khung năng lực của 

đơn vị : Quản trị văn 

phòng, Hành chính, Lưu 

trữ, Luật, Quản trị kinh 

doanh, Kinh tế hoặc 

ngành phù hợp khác theo 

bản mô tả vị trí việc làm. 

- Hoàn thành chương 

trình bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp tương ứng 

(nếu thuộc yêu cầu của 

chức danh 

- Có trình độ theo vị trí việc 

làm được phê duyệt và khung 

năng lực của đơn vị : Quản trị 

văn phòng, Hành chính, Lưu 

trữ, Luật, Quản trị kinh 

doanh, Kinh tế hoặc ngành 

phù hợp khác theo bản mô tả 

vị trí việc làm. 

- Hoàn thành chương trình bồi 

dưỡng theo tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp tương ứng 

(nếu thuộc yêu cầu của chức 

danh 

— 
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Thư 

viện 

TC trở lên ngành Thư 

viện/Thông tin - Thư viện 

hoặc phù hợp 

— — — 

Y tế 

trường 

học 

- Trung cấp trở lên ngành y tế 

phù hợp với vị trí y tế trường 

học (nếu thực hiện trực tiếp 

hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh: phải đáp ứng điều kiện 

hành nghề theo quy định về 

khám bệnh, chữa bệnh) 

- Trung cấp trở lên 

ngành y tế phù hợp với 

vị trí y tế trường học 

(nếu thực hiện trực tiếp 

hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh: phải đáp 

ứng điều kiện hành 

nghề theo quy định về 

khám bệnh, chữa bệnh) 

- Trung cấp trở lên ngành 

y tế phù hợp với vị trí y tế 

trường học (nếu thực hiện trực 

tiếp hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh: phải đáp ứng điều 

kiện hành nghề theo quy định 

về khám bệnh, chữa bệnh) 

— 

Thủ quỹ 

Có bằng tốt nghiệp trung cấp 

trở lên thuộc ngành/chuyên 

ngành phù hợp với nhiệm vụ 

tài chính, kế toán, thủ quỹ, 

ngân hàng, kinh tế hoặc 

chuyên ngành phù hợp khác 

theo bản mô tả vị trí việc làm 

được phê duyệt.  

— 

Trung cấp trở lên, có chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với 

vị trí thủ quỹ; ưu tiên các 

ngành/chuyên ngành Tài 

chính, Kế toán, Ngân hàng, 

Kinh tế hoặc ngành phù hợp 

khác theo bản mô tả vị trí việc 

làm.  

 

 

 

 


